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Mẫu số 06.
DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc 
ban hành mới của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trong kỳ hệ thống hóa  2019 - 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày           /2024  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

	STT
	Tênloại
vănbản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản3
	Tên gọi của văn bản
	Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)
	Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị
	Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

	1. 
	Nghị quyết
	Số 251/2010/NQ-HĐND ngày

27/10/2010
	Quy định mức hỗ trợ cho Bác sĩ công tác tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và nhân viên y tế khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Bãi bỏ
	Căn cứ pháp lý

 hết hiệu lực
	Sở Y tế
	Năm 2024

	2. 
	Nghị quyết 
	Số 05/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 
	Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Tiền Giang quản lý
	Thay thế
	Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
	Sở Y tế
	Năm 2024

	3. 
	Nghị quyết
	Số 18/2022/NQ-HĐND ngày 05/10/2022
	Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Thay thế
	Căn cứ pháp lý
 hết hiệu lực 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Năm 2024

	4. 
	Nghị quyết
	Số 19/2022/NQ-HĐND ngày 05/10/2022
	Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cở sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2022-2023
	Bãi bỏ
	Hết hiệu lực 

theo năm học
	Sở Giáo dục và 

Đào tạo
	Năm 2024

	5. 
	Quyết định
	số 48/2003/QĐ-UB ngày 17/7/2003
	Về việc tổ chức khám, chữa bệnh cho người nghèo và thành lập, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Tiền Giang.
	Bãi bỏ 
	Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
	Sở Y tế
	2024

	6. 
	Quyết định
	Số 30/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008
	Ban hành quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc sức chở dưới 05 người hoạt động
	Bãi bỏ
	Do không phù hợp với Luật Giao thông đường thủy nội địa 
	Sở Giao thông vận tải
	Năm 2024

	7. 
	Quyết định
	Số 30/2009/QĐ-UBND ngày 14/12/2009
	Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tiền Giang


	Bãi bỏ
	Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
	Sở LĐTB&XH
	Năm 2024

	8. 
	Quyết định
	Số 02/2010/QĐ-UBND ngày 04/3/2010
	Ban hành Quy chế về trách nhiệm cấp phát, quản lý và chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thuộc kinh phí ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Bãi bỏ
	Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
	Sở LĐTB&XH
	Năm 2024

	9. 
	Quyết định
	Số 29/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014
	Quy định chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Sửa đổi, bổ sung
	Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
	Sở Y tế
	2024

	10. 
	Quyết định
	Số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015
	Ban hành quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Bãi bỏ
	Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Năm 2024

	11. 
	Quyết định
	Số 48/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016
	Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Bãi bỏ
	Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
	Sở Giáo dục và 

Đào tạo
	Năm 2024

	12. 
	Quyết định
	Số 40/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
	Bãi bỏ
	Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Năm 2024

	13. 
	Quyết định 
	Số 15/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018
	Quy định các ngành đào tạo phù hợp với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Thay thế
	Do không Phù hợp với Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ
	Sở Nội vụ
	Năm 2024

	14. 
	Quyết định 
	Số 10/2018/QĐ-UBND
ngày 04/6/2018
	Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang
	Thay thế
	Để phù hợp với Luật Giá năm 2023
	Sở Công Thương
	Năm 2024

	15. 
	Quyết định
	Số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018
	Quy định đối tượng, tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế Công đoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Thay thế
	Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
	Sở

Xây dựng
	Năm 2024

	16. 
	Quyết định
	Số 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018
	Quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Bãi bỏ một phần
	Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
	Sở

Xây dựng
	Năm 2024

	17. 
	Quyết định
	Số 27/2019/QĐ-UBND
ngày 22/8/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Thay thế
	Để phù hợp với Luật Giá năm 2023
	Sở Công Thương
	Năm 2024

	18. 
	Quyết định
	Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 15/11/2019
	Sửa đổi một số điều của Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối tượng, tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế Công đoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Thay thế
	Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
	Sở

Xây dựng
	Năm 2024

	19. 
	Quyết định
	Số 04/2020/QĐ-UBND ngày 10/3/2020
	Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 6/10/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang
	Bãi bỏ
	Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
	Sở Giáo dục và

Đào tạo
	Năm 2024

	20. 
	Quyết định
	Số 04/2021/QĐ-UBND ngày 04/02/2021
	Ban hành Bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Thay thế
	Bảng đơn giá không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh
	Sở

Xây dựng
	Năm 2024

	21. 
	Quyết định
	Số 32/2022/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang
	Sửa đổi 


	Do không phù hợp với quy định tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ 
	Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang
	2024

	22. 
	Quyết định
	Số 33/2022/QĐ-UBND ngày 28/9/2022
	Ban hành quy định định hướng nội dung quy ước ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Bãi bỏ
	Căn cứ pháp lý 

hết hiệu lực
	Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 
	Năm 2024

	23. 
	Chỉ thị
	Số 11/2004/CT-UB ngày 12/5/2004
	Về việc đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động
	Bãi bỏ
	Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
	Sở LĐTB&XH
	Năm 2024

	24. 
	Chỉ thị
	Số 08/2006/CT-UBND ngày 27/3/2006
	Về tăng cường công tác thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh
	Bãi bỏ
	Không còn phù hợp với quy định pháp luật
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Năm 2024

	25. 
	Chỉ thị
	Số 20/2009/CT-UBND ngày 24/12/2009 
	Về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Bãi bỏ
	Không còn phù hợp với quy định pháp luật
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Năm 2024

	26. 
	Chỉ thị
	Số 13/2013/CT-UBND ngày 10/9/2013
	Về việc tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
	Bãi bỏ
	Không còn phù hợp với quy định pháp luật
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Năm 2024


